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THÔNG TIN SẢN PHẨM 

    

 

 

TIÊU CHUẨN BABBITT Ƃ16 GOST 1324-74 

 

 

Tên thương mai B16 

Tiêu chuẩn sản xuất Gost 1324-74 Ƃ16 

Phân loại  khác Babit nền chì 
 

  Min Max 

Sn Thiếc 15 17 

Sb Antimon 15 17 

Cu Đồng 1.5 2.0 

Pb Chì Còn lại  

Fe Sắt  0.1 

As Arsenic  0.1 

Bi Bismuth  0.1 

Zn Kẽm  0.1 

Al Nhôm  0.1 

Cd Cadmium  0.1 

Ni Niken  0.1 
• Chất chỉ có giá trị ở cột Max được coi là tạp chất, 

giá trị này càng nhỏ càng tốt. 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

Sản phẩm được đúc thành bản hình tháp 
cụt kích thước:  
Đáy lớn  331x220 mm 
Đáy bé 310x200 mm 
Chiều cao 31 mm 
Tổng khối lượng  12 kg 

 

ĐÓNG GÓI 

• Chất lượng đã được kiểm định bởi 
TT3. 

• Quy trình sản xuất tuân thủ tiêu 
chuẩn đã được thông qua và giám 
sát chặt chẽ. 

• Đã được sử dụng trong nhiều hệ 

thống gối đỡ máy nghiền,... 

CHỨNG CHỈ TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
 

Tỉ trọng 9.29 

Độ cứng Brinell HB (20oC) 30 

Yield streng in compression kfg/mm2 8.6 

Compressive strength kfg/mm2 14.7 

Nhiệt độ bắt đầu chảy, oC 240 

Nhiệt độ nóng chảy, oC 410 

Nhiệt độ rót, oC 480 - 500 

 


